ĐỀ TIẾNG ANH 5 – THÁNG 01.2026
	Câu 1
	Answer the question.

When does she go swimming? 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	She goes swimming on Monday.

	
	
	She goes swimming on Tuesday.

	
	
	She goes swimming at 6 A.M.

	
	
	A and B are correct.



	Câu 2
	Odd one out:
  




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	year

	
	
	month

	
	
	week

	
	X
	lantern



	Câu 3
	Fill in the gaps with correct answer.
Don’t (is/ be/ going/)______________ late for the party!

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	is

	
	
	going

	
	X
	be

	
	
	are




	Câu 4
	Read the passage and answer the question 4 - 7
Hi, my name is Lisa. I like (4) ________________[image: ]. It's my favorite food. But I don't like vegetables. I have a lot of (5) ________________[image: ] because it’s (6) _____________ [image: ]. I like salad, too. Every day, I have a (7) ___________[image: ] of salad in the morning.
Question 4: Fill in the blank


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	noodle

	
	
	bread

	
	
	soup

	
	X
	spaghetti



	Câu 5
	Read the passage and answer the question 4 - 7
Hi, my name is Lisa. I like (4) ________________[image: ]. It's my favorite food. But I don't like vegetables. I have a lot of (5) ________________[image: ] because it’s (6) _____________ [image: ]. I like salad, too. Every day, I have a (7) ___________[image: ] of salad in the morning.
Question 5: Fill in the blank

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	chocolate

	
	
	sweet

	
	
	candy

	
	
	cupcake



	Câu 6
	Read the passage and answer the question 4 - 7
Hi, my name is Lisa. I like (4) ________________[image: ]. It's my favorite food. But I don't like vegetables. I have a lot of (5) ________________[image: ] because it’s (6) _____________ [image: ]. I like salad, too. Every day, I have a (7) ___________[image: ] of salad in the morning.
Question 6: Fill in the blank

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	delicious

	
	
	spicy

	
	
	good

	
	
	sour





	Câu 7
	Read the passage and answer the question 4 - 7
Hi, my name is Lisa. I like (4) ________________[image: ]. It's my favorite food. But I don't like vegetables. I have a lot of (5) ________________[image: ] because it’s (6) _____________ [image: ]. I like salad, too. Every day, I have a (7) ___________[image: ] of salad in the morning.
Question 7: Fill in the blank

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	bowl

	
	X
	plate

	
	
	cup

	
	
	piece



	Câu 8
	Reorder the words given to make correct sentences.
crazy / Jimmy / about / games / is / video /.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Jimmy is about crazy video games.

	
	X
	Jimmy is crazy about video games.

	
	
	Jimmy is crazy about video game.

	
	
	Jimmy is crazy about games video.



	Câu 9
	Reorder the words given to make correct sentences.
often / She / school / walks / to/.  

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	She often walk to school.

	
	X
	She often walks to school.

	
	
	She walks often to school.

	
	
	She often to walks school.







	Câu 10
	Odd one out.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Dance

	
	X
	Club

	
	
	Walk

	
	
	Practise



	Câu 11
	Choose the correct answer.
Minh often has a few__________.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	a meetball

	
	
	meatball

	
	X
	meatballs

	
	
	Ø



	Câu 12 
	Choose the correct answer.
Nam’s favourite ____________ is dinner.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	fruit

	
	X
	meal

	
	
	food

	
	
	drink




	Câu 13
	Choose the correct answer.
I’m very hungry. Can I have my _________, mom?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	milk

	
	X
	sandwich

	
	
	coffee

	
	
	water



	Câu 14
	Choose the correct answer.
We need a ____________ for this spaghetti for dinner.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	plate

	
	
	glass

	
	
	bottle

	
	
	cup



	Câu 15
	Find the mistake in thie sentence.
We need to buy ten balloon to decorate his living room for the birthday party tonight.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	buy

	
	
	tonight

	
	X
	balloon

	
	
	his



	Câu 16
	Find the mistake in thie sentence.
Lan had some flowers with her parents on her birthday yesterday..


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	had

	
	
	flowers

	
	X
	with

	
	
	on



	Câu 17
	Circle the words that have the stress pattern different from the others.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	colorful

	
	
	beautiful

	
	X
	together

	
	
	powder



	Câu 18
	Circle the words that have the stress pattern different from the others.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	lantern

	
	
	mooncake

	
	
	housework

	
	X
	parade




	Câu 19
	Put the words in order.
in/ or/ festival/ March/ is/ The/ late/ February/ early/ .	

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	The festival is in late Februrary or early March.

	
	
	The festival is in late March or early Februrary.

	
	
	The festival is late Februrary or in early March.

	
	
	The festival is in Februrary late or March early.




	Câu 20
	Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.







	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	hobby

	
	X
	what

	
	
	help

	
	
	have
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